
 Diện tích 

(ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất

Tờ bản 

đồ số

Số thửa đất 

số

1 Công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

1.1 Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh

1.1.1 Công trình, dự án mục đích quốc phòng

1.1.2 Công trình, dự án mục đích, an ninh

1.2
Công  trình,  dự  án  để  phát  triển kinh tế - xã hội vì lợi 

ích quốc gia, công cộng

1.2.1
Công trình,  dự án quan trọng  quốc gia  do  Quốc  hội  

quyết  định  chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất

1.2.2
Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, 

quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất

2 Các công trình, dự án còn lại

2.1
Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp 

thuận mà phải thu hồi đất

2.2 Công  trình,  dự  án  chuyển  mục đích sử dụng đất             9.92             9.92   

2.3 Các khu vực sử dụng đất khác

2.3.1 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1.05            1.05         

1 Trụ sở Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Đăk Hà             0.50             0.50   SKC
Tổ dân phố 3, Thị 

trấn Đăk Hà
49 305

2 Nhà máy nước sạch thị trấn Đăk Hà             0.55             0.55   SKC
Thôn Đăk Xuân, 

Xã Đăk Ngọk
10 387+395

2.3.2 Đất nghĩa trang, nghĩa địa             2.41             2.41   

3
 Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đăk Hà (phục vụ công tác giao đất 

và cấp Giấy CNQSD đất) 
            2.41             2.41   NTD Thôn 5, xã Hà Mòn 25 204

2.2.3 Đất cơ sở y tế             2.85             2.85   

4 Đất trung tâm Y tế huyện Đăk Hà             1.50             1.50   DYT

Tổ dân phố 5, thị 

trấn Đăk Hà - 

huyện Đăk Hà

5 Đất trạm y tế xã Đăk Ngọk             0.23             0.23   DYT

Thôn Đăk Bình - 

xã Đăk Ngọk - 

huyện Đăk Hà

6 Đất trạm y tế xã Đăk Long             0.57             0.57   DYT
Thôn Pa Cheng, xã 

Đăk Long, Đăk Hà

7 Đất trạm y tế xã Đăk Hring             0.23             0.23   DYT

Thôn Tân Lập A , 

xã Đăk Hring, 

huyện Đăk Hà, 

Kon Tum

8 Đất trạm y tế xã Ngọc Réo             0.14             0.14   DYT

Thôn Kon Rôn, xã 

Ngọc Réo, huyện 

Đăk Hà

9 Đất trạm y tế xã Đăk La             0.17             0.17   DYT
Thôn 1, xã Đăk La, 

huyện Đăk Hà

2.3.4 Đất chợ 1.00            1.00         

10 Chợ trung tâm huyện Đăk Hà             1.00             1.00   DCH
Tổ dân phố 3, Thị 

trấn Đăk Hà
11 289

2.3.5
Đất ở tại nông thôn (các thửa đất nằm xen kẹt các khu dân 

cư)
1.13            1.13         

11
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở  

theo nhu cầu nhân dân xã Đăk La (19 trường hợp)
            0.38             0.38   ONT xã Đăk La

12
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở  

theo nhu cầu nhân dân xã Đăk Mar  (10 trường hợp)
            0.35             0.35   ONT Xã Đăk Mar

13
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở  

theo nhu cầu nhân dân xã Đăk Ngọk  (09 trường hợp)
            0.26             0.26   ONT xã Đăk Ngọk

14
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở  

theo nhu cầu nhân dân xã Ngọk Réo (02 trường hợp)
            0.03             0.03   ONT xã Ngọk Réo

15
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở  

theo nhu cầu nhân dân xã  Ngọk Wang (03 trường hợp)
            0.11             0.11   ONT xã Ngọk Wang

2.3.6
Đất ở tại đô thị

(các thửa đất nằm xen kẹt các khu dân cư)
            1.49             1.49   

Nền bản đồ hiện trạng sử 

dụng

Nền bản đồ hiện trạng sử 

dụng

Nền bản đồ hiện trạng sử 

dụng

Nền bản đồ hiện trạng sử 

dụng

Nền bản đồ hiện trạng sử 

dụng

Nền bản đồ hiện trạng sử 

dụng

Nền bản đồ hiện trạng sử 

dụng

Nền bản đồ hiện trạng sử 

dụng

Nền bản đồ hiện trạng sử 

dụng

Nền bản đồ hiện trạng sử 

dụng

Nền bản đồ hiện trạng sử 

dụng

Phụ biểu số 5

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THỰC HIỆN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN ĐĂK HÀ, TỈNH KON TUM

(kèm theo Nghị quyết số             /NQ-HĐND ngày       /9/2023 của Hội đồng nhân dân huyện)

STT Hạng mục
 Diện tích kế 

hoạch (ha) 

 Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Tăng thêm

Địa điểm (đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản đồ địa 

chính 



 Diện tích 

(ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất

Tờ bản 

đồ số

Số thửa đất 

số

STT Hạng mục
 Diện tích kế 

hoạch (ha) 

 Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Tăng thêm

Địa điểm (đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản đồ địa 

chính 

16
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở 

theo nhu cầu nhân dân thị trấn Đăk Hà (với 61 trường hợp)
            1.49             1.49   ODT Thị trấn Đăk Hà

CMĐ-THĐ

Nền bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất



Nhu cầu của Phòng Lao động Thương binh và xã hội 

huyện; Quyết định số 1213/QĐ-UB ngày 25 tháng 5 

năm 1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc 

Phê duyệt hồ sơ thiết kế-Tổng dự toán công trình xây 

dựng, Thông báo số 06/LĐ-TBXH ngày 05 tháng 6 

năm 1996 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về 

kế hoạch kinh phí hỗ trợ Đài, nghĩa trang liệt sỹ đợt 1 

năm 1996.

Hiện trạng đã được được thống kê 

kiểm kê vào mục đích: Đất nghĩa 

trang, nghĩa địa

Giao đất

Nhu cầu trung tâm y tế theo Báo cáo số 1329/BC-

YTHĐH, ngày 02/8/2023 của trung tâm y tế huyện; 

Quyết định số 133/QĐ-UB ngày 02/10/1996 của 

UBND tỉnh về việc thu hồi và giao đất xây dựng Trung 

tâm Y tế huyện Đăk Hà

Giao đất 

Nhu cầu trung tâm y tế theo Báo cáo số 1329/BC-

YTHĐH, ngày 02/8/2023 của trung tâm y tế huyện; 

Thông báo số 32/TB-UBND ngày 02/02/2015 của 

UBND huyện Đăk Hà về việc giới thiệu vị trí đất xây 

dựng trạm Y tế xã Đăk Ngọk; Quyết định số 126/QĐ-

SYT ngày 04/4/2016 về việc phê duyệt Báo cáo kinh 

tế kỹ thuật ĐTXD trạm y tế Đăk Ngọk

Giao đất 

Nhu cầu trung tâm y tế theo Báo cáo số 1329/BC-

YTHĐH, ngày 02/8/2023 của trung tâm y tế huyện; 

Thông báo số 31/TB-UBND ngày 02/02/2015 của 

UBND huyện Đăk Hà về việc giới thiệu vị trí đất xây 

dựng trạm Y tế xã Đăk Long; Quyết định số 551/QĐ-

SYT ngày 22/11/2016 về việc phê duyệt Báo cáo kinh 

tế kỹ thuật ĐTXD trạm y tế Đăk Long

Giao đất 

Nhu cầu trung tâm y tế theo Báo cáo số 1329/BC-

YTHĐH, ngày 02/8/2023 của trung tâm y tế huyện; 
Giao đất 

Nhu cầu trung tâm y tế theo Báo cáo số 1329/BC-

YTHĐH, ngày 02/8/2023 của trung tâm y tế huyện
Giao đất 

Nhu cầu trung tâm y tế theo Báo cáo số 1329/BC-

YTHĐH, ngày 02/8/2023 của trung tâm y tế huyện
Giao đất 

Kế hoạch số 1604/KH-UBND, ngày 31/5/2023 của 

UBND tỉnh Kon Tum về chuyển đổi Trung tâm Môi 

trường và dịch vụ đô thị huyện Đăk Hà thành công ty 

cổ phần

Hiện trạng đã được được thống kê 

kiểm kê vào mục đích: Đất chợ
Thuê đất

Đơn đăng ký của Hộ GĐ các nhân

Đơn đăng ký của Hộ GĐ các nhân

Đơn đăng ký của Hộ GĐ các nhân

Đơn đăng ký của Hộ GĐ các nhân

Đơn đăng ký của Hộ GĐ các nhân

Hiện trạng đã được được thống kê 

kiểm kê vào mục đích: Đất cơ sở y tế

Hiện trạng đã được được thống kê 

kiểm kê vào mục đích: Đất ở tại nông 

thôn (các thửa đất nằm xen kẹt các 

khu dân cư)

Kế hoạch số 1604/KH-UBND, ngày 31/5/2023 của 

UBND tỉnh Kon Tum về chuyển đổi Trung tâm Môi 

trường và dịch vụ đô thị huyện Đăk Hà thành công ty 

cổ phần

Hiện trạng đã được được thống kê 

kiểm kê vào mục đích: Đất cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THỰC HIỆN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN ĐĂK HÀ, TỈNH KON TUM

(kèm theo Nghị quyết số             /NQ-HĐND ngày       /9/2023 của Hội đồng nhân dân huyện)

Căn cứ pháp lý
Hiện trạng sử dụng đất theo 

Thống kê đất đai, kiểm kê đất đai

Hình thức quản lý sử 

dụng đất theo kế hoạch

Thuê đất



Căn cứ pháp lý
Hiện trạng sử dụng đất theo 

Thống kê đất đai, kiểm kê đất đai

Hình thức quản lý sử 

dụng đất theo kế hoạch

Đơn đăng ký của Hộ GĐ các nhân
Hiện trạng đã được được thống kê 

kiểm kê vào mục đích: Đất cơ sở y tế

CMĐ-THĐ
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